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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

       ---------------- 

 Số: 79/2022/QĐDS-ST 

 Ngày: 24/06/2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                    -------------- 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN- TP HÀ NỘI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên họp: Ông Trần Tự Hiếu  

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Lệ Quyên - Cán bộ Toà án nhân dân quận Long Biên  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: Ông Bùi 

Bách Thành- Kiểm sát viên 

 

Ngày 24 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên mở phiên 

họp sơ thẩm công khai việc dân sự thụ lý số 19/2022/TLST- VDS ngày 08 tháng 02 năm 

2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định 

mở phiên họp số: 09/2022/QĐPH- ST ngày 14/06/2022 gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

* Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Xuân V, SN: 1974 

ĐKHKTT và trú tại: Phòng X, số Y ngõ Z đường N, phường N, quận L, thành phố 

Hà Nội. 

                             (Bà V vắng mặt và có đơn xin vắng mặt) 

* Người bị yêu cầu: Ông Nguyễn Văn H, SN: 1969 

ĐKHKTT và trú tại: Phòng X, số Y ngõ Z đường N, phường N, quận L, thành phố 

Hà Nội. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Lê Thị T, SN:1932 

Trú tại: Thị trấn M, huyện G, tỉnh Ninh Bình. 

                          (Bà T vắng mặt và có đơn xin vắng mặt) 

- Chị Nguyễn Lê Hiền M, SN 2002 

Trú tại: Phòng X, số Y ngõ Z đường N, phường N, quận L, thành phố Hà Nội. 
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                                                    (Chị M vắng mặt và có đơn xin vắng mặt) 

- Cháu Nguyễn Ngọc M1, sinh năm 2007 

Trú tại: Phòng X, số Y ngõ Z đường N, phường N, quận L, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp cho cháu Minh là bà Nguyễn Thị Xuân V 

     

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

Bà Nguyễn Thị Xuân V và ông Nguyễn Văn H kết hôn ngày 26/04/2000 tại UBND 

phường T, quận H, TP. Hà Nội. Bà V và ông H có 02 con chung là Nguyễn Lê Hiền M, 

sinh năm 2002 và Nguyễn Ngọc M1, sinh năm 2007 và chung sống với nhau tại Phòng 

X, số Y ngõ Z đường N, phường N, quận L, thành phố Hà Nội. 

Quá trình sinh sống, ông H bị tai biến, xuất huyết não lần thứ nhất vào tháng 

1/2016, di chứng liệt nửa người bên phải. Ngày 20/07/2019, tiếp tục bị tai biến, xuất 

huyết não lần thứ hai. Gia đình bà V đưa ông H đi điều trị tại khoa cấp cứu A9- Bệnh 

viện Bạch Mai và Bệnh viện Quân y 354. Ngày 22/07/2019, ra viện được Bệnh viện Bạch 

Mai chuẩn đoán xuất huyết nội soi, tại não thất/Mã ICD:I61.5 và ngày 19/08/2019, được 

Bệnh viện Quân y 354 chuẩn đoán xuất huyết não lớn bán cầu phải, hôn mê sâu, suy hô 

hấp, viêm phổi, tăng huyết áp giai đoạn 3, suy kiệt. Ngày 15/10/2021, Hội đồng giám 

định y khoa- Sở y tế Hà Nội có Biên bản giám định y khoa cho kết quả: Ông Nguyễn Văn 

H di chứng liệt nửa người trái mức độ nặng (cơ lực tay trái 2/5, cơ lực tay phải 3/5), liệt 

nửa người phải mức độ vừa (cơ lực nửa người phải 3/5), rối loạn cơ tròn không thường 

xuyên sau xuất huyết não năm 2016 và năm 2019. Hiện tại ông H không nhận thức được, 

không thể đi lại, ngồi, không nói. Mọi vấn đề ăn uống, vệ sinh cá nhân của ông H đều do 

người thân phục vụ hoàn toàn 

Nay bà Nguyễn Thị Xuân V  đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn H mất 

năng lực hành vi dân sự và chỉ định bà V là người giám hộ cho ông H 

Tại phiên họp: 

- Người yêu cầu việc dân sự là bà Nguyễn Thị Xuân V có đơn đề nghị được vắng 

mặt tại phiên họp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị T, chị Nguyễn Lê Hiền M có 

đơn đề nghị được vắng mặt tại phiên họp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quân Long Biên phát biểu quan điểm về việc 

chấp hành pháp luật tố tụng dân sự và quan điểm giải quyết yêu cầu: 

+ Về thẩm quyền: Tòa án nhân dân quận Long Biên đã thụ lý và giải quyết vụ việc 

đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
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+ Thẩm phán lập hồ sơ, thu thập chứng cứ, tiến hành giao các văn bản tố tụng và 

tiến hành trình tự, thủ tục tại phiên họp đúng quy định của pháp luật. 

+ Người yêu cầu đã thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự đúng, đầy đủ các 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

+ Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Xuân V về 

việc tuyên bố ông Nguyễn Văn H mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định bà V là người 

giám hộ cho ông H 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự đã được thẩm 

tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Long Biên, TP Hà Nội nhận định: 

- Về tố tụng: 

[1] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật: Bà Nguyễn Thị Xuân V có đơn yêu cầu 

Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn H bị mất năng lực. Đây là quan hệ pháp luật về yêu 

cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. Người bị yêu cầu là ông Nguyễn 

Văn H có nơi cư trú tại Phòng X, số Y ngõ Z đường N, phường N, quận L, thành phố Hà 

Nội nên theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 

Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

quận Long Biên, TP Hà Nội 

- Về nội dung: 

[2] Xét yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của : Theo kết 

luận giám định sức khỏe tâm thân số 63/2022/GĐSKTT ngày 15/04/2022 của Viện pháp 

y tâm thần Trung Ương thể hiện: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1969 là con thứ 4/5 trong 

gia đình có tiền sử sản, nhi khoa bình thường. Đối tượng H xong đại học, sau đó làm 

chuyên viên tại Tổng cục đầu tư- Bộ tài chính từ năm 1996 đến năm 1998. Đến năm 2000 

làm nhân viên kiểm toán tại Công ty kiểm toán AFC Sài Gòn. Từ năm 2002 đến năm 

2008 làm nhân viên tại Công ty xây dựng số 1. Từ năm 2010 đến năm 2013 làm chuyên 

viên Tổng công ty Lâm Sơn Việt Nam. Từ năm 2015 đến năm 2016 làm nhân viên kiểm 

toán tại Công ty TNHH kiểm toán CPA-VN. Từ năm 2016 đến nay không làm gì ở nhà 

chữa bệnh. Đối tượng đã kết hôn và có 02 con phát triển bình thường. 

 Ngày 20/07/2019, đối tượng được đưa vào khoa cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai 

điều trị. Ngày 22/07/2019, ra viện với chuẩn đoán xuất huyết nội soi tại não thất (I61.5). 
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Ngày 22/07/2019,  đối tượng được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 điều trị. Ngày 

19/08/2019, ra viện với chuẩn đoán xuất huyết não lớn bán cầu phải, hôn mê sâu, suy hô 

hấp, viêm phổi, tăng huyết áp giai đoạn 3, suy kiệt. 

Ngày 15/10/2019, đối tượng được Hội đồng giám định y khoa- Sở y tế Hà Nội kết 

luận: Ông Nguyễn Văn H được xác định suy giảm khả năng lao động do bệnh lý, tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do bệnh tật là 91%. 

Ngày 15/04/202, đối tượng được đưa đến Viện pháp y tâm thần Trung ương thực  

hiện giám định sức khỏe tâm thần tại phòng khám. Quá trình thăm khám thấy: Đối tượng 

gọi hỏi không trả lời, cảm xúc vô cảm, đại tiểu tiện không tự chủ, giảm cảm giác bên 

phải, ngồi xe lăn, liệt mềm ½ người bên phải, giảm phản xạ gân xương bên phải, rung 

giật cơ chân bên phải, teo cơ toàn thân, mọi hoạt động đều phải do người thân chăm sóc, 

các mặt hoạt động tâm thần không đánh giá được do đối tượng gọi hỏi không trả lời. 

Kết luận: Tại thời điểm giám định đối tượng ông Nguyễn Văn H bị bệnh mất trí 

trong mạch máu. Theo phân loại quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã F01. Đối tượng 

mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

[3] Nay bà Nguyễn Thị Xuân V yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Văn H bị 

mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 22 của Bộ luật 

dân sự nên được chấp nhận. Căn cứ Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân 

quận Long Biên, TP Hà Nội quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

đối với ông Nguyễn Văn H là phù hợp với quy định của pháp luật 

- Về việc chỉ định người giám hộ 

[4] Ông Nguyễn Văn H có vợ là bà Nguyễn Thị Xuân V do đó theo quy định tại 

Điều 53 Bộ luật dân sự, bà V là người giám hộ cho ông H. Bà Lê Thị T là mẹ đẻ của ông 

H, chị Nguyễn Lê Hiền M là con bà V và ông H có ý kiến đồng ý để bà V là người giám 

hộ cho ông H nên theo quy định tại Điều 54 Bộ luật dân sự, chỉ định bà Nguyễn Thị 

Xuân V là người giám hộ cho Ông Nguyễn Văn H. Bà V có quyền và nghĩa vụ của người 

giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 

57, Điều 58 Bộ luật dân sự 

[5] Về việc quản lý tài sản của người được giám hộ: Bà Nguyễn Thị Xuân V, bà Lê 

Thị T và chị Nguyễn Lê Hiền M không yêu cầu Tòa án giải quyết việc quản lý tài sản của 

ông Nguyễn Văn H nên Tòa án không xem xét, giải quyết. 

- Về lệ phí:  

[6] Bà Nguyễn Thị Xuân V không phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật 

QUYẾT ĐỊNH 
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- Căn cứ các Điều 22, 46, 47, 48, 54, 57, 58 Bộ luật dân sự  

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều  

361, 370, 371, 372, 376, 377, 378 Bộ luật tố tụng dân sự 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/NQ- UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Toà án  

1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của bà 

Nguyễn Thị Xuân V đối với ông Nguyễn Văn H 

2. Tuyên bố ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1969, ĐKHKTT tại: Phòng X, số Y ngõ 

Z đường N, phường N, quận L, thành phố Hà Nội mất năng lực hành vi dân sự 

3. Chỉ định bà Nguyễn Thị Xuân V, sinh năm 1974, ĐKHKTT tại: Phòng X, số Y 

ngõ Z đường N, phường N, quận L, thành phố Hà Nội là người giám hộ cho ông Nguyễn 

Văn H. Bà Nguyễn Thị Xuân V có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người 

được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 57, Điều 58 Bộ luật 

dân sự 

4. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Xuân V không phải chịu lệ phí 

giải quyết việc dân sự.  

Hoàn trả bà V 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm đã 

nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí số AA/2020/0064900 ngày 07/01/2022 tại Chi 

Cục thi hành án dân sự quận Long Biên. 

5. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND quận Long Biên 

- Chi cục THADS quận Long Biên 

- Đương sự 

- Lưu hồ sơ vụ án; VP.  

 

    

Thẩm Phán – Chủ tọa phiên họp 

 

 

 

 

 

             Trần Tự Hiếu  

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                   Trần Tự Hiếu  
 


